BIỂU LÃI SUẤT TIỀN GỬI
 CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
(Áp dụng từ ngày 16/3/2024 theo Thông báo số 256/TB-NHCS 
ngày 15/3/2024 của Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh)









       Đơn vị tính: %/năm.
	Các loại tiền gửi
	Lãi suất áp dụng đối với cá nhân
	Lãi suất áp dụng đối với tổ chức

	1. Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng
	0,2
	0,2

	2. Kỳ hạn 01 tháng
	1,6
	1,6

	3. Kỳ hạn 02 tháng
	1,6
	1,6

	4. Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng
	1,9
	1,9

	5. Kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 12 tháng
	3,0
	2,9

	6. Kỳ hạn 12 tháng trở lên
	4,7
	4,2
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